
STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

I KHỐI CAO ĐẲNG

1
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam 

Sài Gòn

47 Cao Lỗ, phường 4, quận 

8.

Dược; Điều Dưỡng; Hộ sinh; 

Y sỹ đa khoa.

2 Trường Cao đẳng Miền Nam
416 đường số 10, phường 9, 
quận Gò Vấp.

Dược; Điều Dưỡng.

3 Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức
05 Quang Trung, phường 
11, quận Gò Vấp.

Dược; Điều Dưỡng.

4
Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn 
(địa điểm đào tạo) 

- 1036 đường Tân Kỳ Tân 

Quý, Tổ 129, Khu phố 14, 
phường Bình Hưng Hòa, 

quận Tân Bình.
- Công viên phần mềm 
Quang Trung, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12.

Dược; Điều Dưỡng; Hộ sinh; 
Kỹ thuật xét nghiệm Y học.

5
Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm 

Ngọc Thạch (địa điểm đào tạo)

127/3-5 Hoàng Hoa Thám, 

phường 13, quận Tân Bình.
Dược; Y sỹ y học cổ truyền.

6
Trường Cao đẳng Công nghệ Sài 

Gòn (địa điểm đào tạo)

4/9 Hoàng Dư Khương, 

phường 12, quận 10.
Dược.

7
Trường Trường Cao đẳng Dược Sài 
Gòn (địa điểm đào tạo)

215D và 215E Nơ Trang 
Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh.

Dược; Điều dưỡng; Kỹ thuật 
hình ảnh y học; Kỹ thuật xét 
nghiệm y học; Y sỹ y học cổ 

truyền.

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

KHỐI NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP, KHỐI NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

8
Trường Cao đẳng Y dược Pasteur 
(địa điểm đào tạo)

37/3 Ngô Tất Tố, phường 
21, quận Bình Thạnh.

Dược; Điều dưỡng; Hộ sinh, 

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục 
hồi chức năng.

9 Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định
514 Lê Quang Định, 
phường 1, quận Gò Vấp.

Dược; Điều dưỡng; Kỹ thuật 
phục hình răng.

10 Trường Cao đẳng Viễn Đông
Lô số 2 Công viên Phần 
mềm Quang Trung, phường 

Tân Hiệp Chánh, quận 12.

Điều dưỡng; Kỹ thuật xét 
nghiệm y học.

Chăm sóc sắc đẹp; Tạo mẫu và 
chăm sóc sắc đẹp.

11 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
12 Hoàng Minh Giám, 
phường 9, quận Phú Nhuận.

Điều dưỡng; Dược; Kỹ thuật 
xét nghiệm y học.

12
Trường Cao đẳng Công thương Việt 
Nam (địa điểm đào tạo)

302A Vườn Lài, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân 
Phú.

Dược; Điều dưỡng.

13
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công 
nghệ TP.HCM

138 Hà Huy Giáp, phường 
Thạnh Lộc, quận 12.

Điều dưỡng; Dược.
Cắt tóc nam; Uốn tóc nữ;  

Trang điểm.

II KHỐI TRUNG CẤP

1 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

- 648/28 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 11, quận 3.
- 408 Võ Văn Tần, phường 
5, quận 3.

- 453/39 Lê Văn Sỹ, phường 
12, quận 3.

- 106 Cư xá Đô Thành, 
đường số 2, phường 4, quận 
3.

Chăm sóc sắc đẹp.

2
Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu 
Trác (cơ sở Tp.HCM)

46 Ưu Long, phường 11, 
quận 8.

Dược; Y sĩ y học cổ truyền.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

3 Trường Trung cấp Vạn Tường
469 Lê Hồng Phong, 
phường 2, quận 10.

Dược; Điều Dưỡng.

4 Trường Trung cấp Quang Trung
106 Đường 34, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình 

Tân.

Dược; Y Sĩ; Điều Dưỡng.

5
Trường Trung cấp Bách Khoa Sài 
Gòn

83A Bùi Thị He, Khu phố 1, 

Thị trấn Củ Chi, huyện Củ 
Chi.

Dược; Y Sĩ; Điều Dưỡng; Hộ 
sinh. 

6 Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
Đường Suối Lội, Ấp Bàu 
Sim, xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chi.

Dược; Y sĩ y học cổ truyền; 
Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục 

hồi chức năng.

7 Trường Trung cấp Phương Nam

23-25 Nguyễn Văn Vịnh, 

phường Hiệp Tân, quận Tân 
Phú.

Dược; Điều Dưỡng; Chăm sóc 
sức khỏe.

8 Trường Trung cấp Hồng Hà
4/9 Hoàng Dư Khương, 

phường 12, quận 10.
Dược; Y Sĩ; Điều dưỡng.

9
Trường Trung cấp Nguyễn Tất 
Thành

27A Nguyễn Oanh, phường 
17, quận Gò Vấp.

Dược; Y Sĩ; Điều Dưỡng.

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp; 

Chăm sóc da; Thiết kế tạo mẫu 
tóc; Trang điểm thẩm mỹ; 

Phun xăm thêu trên da không 

sử dụng thuốc gây tê dạng 

10
Trường Trung cấp Y Dược Vạn 
Hạnh

302A Vườn Lài, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân 
Phú.

Dược; Y Sĩ; Điều dưỡng; Kỹ 

thuật xét nghiệm y học; Y sĩ y 
học cổ truyền.

11 Trường Trung cấp Đại Việt Tp.HCM
01 Đoàn Kết, phường Bình 
Thọ, Thành phố Thủ Đức.

Dược; Y Sĩ; Điều dưỡng; Kỹ 
thuật xét nghiệm y học. 



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

12 Trường Trung cấp Cửu Long
61-63 Nguyễn Văn Đừng, 
phường 6, quận 5.

Dược; Y Sĩ y học cổ truyền; 

Điều dưỡng; Kỹ thuật xét 
nghiệm y học; Kỹ thuật vật lý 

trị liệu và phụ hồi chức năng.

13 Trường Trung cấp Âu Việt

15 Lương Minh Nguyệt, 

phường Tân Thới Hòa, quận 
Tân Phú.

Dược; Y Sĩ; Điều dưỡng; Kỹ 
thuật hình ảnh y học; Y sĩ y 

học cổ truyền; Chuyển đổi Y 
sĩ sang điều dưỡng; Chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi.

14
Trường Trung cấp Bách Khoa Việt 
Mỹ

43 Nguyễn Thông, phường 
7, quận 3.

Điều dưỡng.

15
Trường Trung cấp Y tế trung ương 
(địa điểm đào tạo)

- 11 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1.
- 214/B6  Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 
quận 1.

Chăm sóc da; Phun xăm thêu 
trên da không sử dụng thuốc 

gây tê dạng tiêm.

16
Trường Trung cấp  Y khoa Pasteur 

(địa điểm đào tạo)

217 Nơ Trang Long, 
phường 12, quận Bình 

Thạnh.

Y sĩ; Xoa bóp - bấm huyệt.
Chăm sóc da.

17
Trường Trung cấp Tổng hợp 
TPHCM

514 Lê Quang Định, 
phường 1, quận Gò Vấp.

Dược; Y Sĩ; Điều Dưỡng; Y sĩ 
y học cổ truyền.

18 Trường Trung cấp Lê Thị Riêng
Đường số 9, phường Phước 
Bình, quận 9.

Chăm sóc sắc đẹp.

19
Trường Trung cấp Bách nghệ 

TPHCM

146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân 

Hiệp, huyện Hóc Môn.

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp;  

Chăm sóc da.

20
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

Công nghệ Hùng Vương

161-165 Nguyễn Chí Thanh, 

phường 12, quận 5.

Nghệ thuật trang điểm; Nghệ 

thuật chải bới; Nghệ thuật 

trang trí móng; Kỹ thuật chăm 



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

21 Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa

A16/4 Quốc lộ 1A, ấp 1 xã 

Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh.

Kỹ thuật viên cấp dưỡng.

Cắt tóc nam - nữ; Kỹ thuật làm 

móng và trang trí móng; Cắt - 
uốn tóc.

22
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Quận 12

592 Nguyễn Ảnh Thủ,
phường Trung Mỹ Tây,
quận 12.

Cắt tóc; Trang trí móng; Trang 
điểm.

23
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Nguyễn Hữu Cảnh

500-502 Huỳnh Tấn Phát,
phường Bình Thuận, quận 

Chăm sóc sắc đẹp.

24
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

Nghiệp vụ Tôn ĐứcThắng

TT 17 Tam Đảo, phường 

15, quận 10.
Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp.

25
Trường Trung cấp chuyên nghiệp 

Tôn Đức Thắng

19, Đường Nguyễn Hữu 

Thọ, phường Tân Phong, 
quận 7.

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp.

26
Trường Trung cấp Quốc tế Khôi 
Việt

553/73 Nguyễn Kiệm, 
phường 9, quận Phú Nhuận.

Chăm sóc sắc đẹp; Chăm sóc 
da; Thiết kế tạo mẫu tóc; 

Trang điểm thẩm mỹ; Phun 
xăm thêu trên da không sử 

dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

27
Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch 
TPHCM

- 145 Xuân Hồng, phường 
12, quận Tân Bình.

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp.

28 Trường Trung cấp Mai Linh
302 Lê Thị Riêng, quận 12, 

TPHCM.
Điều dưỡng.

29
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Tây Nam Á

254 Lê Trọng Tấn, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú.
Điều dưỡng.

30
Trường Trung cấp Tổng hợp Đông 
Nam Á

140 Nguyễn Văn Quá, 
phường Đông Hưng Thuận, 
quận 12.

Dược; Điều Dưỡng; Chuyển 
đổi Y sĩ sang điều dưỡng.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

31
Trường Trung cấp Bách Khoa 
TPHCM

802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, 
phường Ðông Hưng Thuận, 

quận 12.

Dược; Điều Dưỡng; Y sĩ;  Y  
sĩ Y học cổ truyền; Kỹ thuật 

chăm sóc người già.

Chăm sóc sắc đẹp; Kỹ thuật 

làm tóc; Kỹ thuật chăm sóc da; 
Kỹ thuật làm móng; Kỹ thuật 

trang điểm.

32 Trường Trung cấp Việt Khoa
Tòa nhà JVPE, lô 20, đường 
số 02, CVPMQT, phường 

Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Chăm sóc người cao tuổi.

33 Trường Trung cấp Suleco
165 Đại lộ 3, phường Phước 
Bình, Thành phố Thủ Đức.

Điều dưỡng.

III

KHỐI TRUNG TÂM GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP, TRUNG TÂM 
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1 Trung tâm GDNN -GDTX Quận 1

- 112 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1.
- 46 Nguyễn Văn Thủ, 

phường Đa Kao, quận 1.

Chăm sóc da mặt

2 Trung tâm GDNN -GDTX Quận 4

- 64-66 Nguyễn Văn Khoái, 
phường 2, quận 4.
- 249 Tôn Đản, phường 15, 

quận 4.

Cắt tóc nam; Trang trí móng; 
Kỹ thuật trang điểm.

3 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 6

- 687 Hồng Bàng, phường 6, 
quận 6.
- 743/34 Hồng Bàng, 

phường 6, quận 6.

Thiết kế tạo mẫu tóc; Cắt tóc 
nam; Cắt tóc nữ; Trang điểm 

thẩm mỹ; Trang trí móng.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

4
Trung tâm GDNN -GDTX Quận Tân 

Phú

- 78/2/45 Phan Đình Phùng, 

phường Tân Thành, quận 
Tân Phú.

- 691 Âu Cơ, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú.

Cắt uốn tóc nữ; Cắt tóc nam; 

Trang điểm; làm móng.

5
Trung tâm dạy nghề Tokyo Beauty 
Art

20 Nguyễn Đăng Giai, 

phường Thảo Điền, Thành 
phố Thủ Đức.

Thiết kế tạo mẫu tóc; Trang 

điểm thẩm mỹ; Chăm sóc da 
mặt; Chăm sóc móng.

6
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Thẩm mỹ Nguyễn Hoàng 

472-474 Trần Hưng Đạo, 

phường 2, quận 5.

Tạo mẫu tóc; Trang điểm; 
Chăm sóc da; Kỹ thuật làm 

móng; Phun, xăm, thêu trên da 

không sử dụng thuốc gây tê 
dạng tiêm.

7
Trung tâm Dạy nghề thẩm mỹ Ba 
Lê

582 Điện Biên Phủ, phường 
11, quận 10.

Săn sóc da; Trang trí móng; 
Trang điểm và nghệ thuật làm 

tóc.

8
Trung tâm dạy nghề tư thục 
Thanh Kinh

1298 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp.

Thiết kế tạo kiểu tóc; Trang 
điểm thẩm mỹ; Chăm sóc da 

mặt.

9
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 
Hùng Vương

138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Bến Nghé, quận 1.

Trang điểm thẩm mỹ; Chải bới 

tóc; Chăm sóc da; Kỹ thuật 

làm móng; Kỹ thuật nối mi; 
Thiết kế tạo mẫu tóc; Phun, 
xăm, thêu trên da không sử 

dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

IV KHỐI DOANH NGHIỆP



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

1
Công ty TNHH Đào tạo Medi 
Esthetic

10K Trần Nhật Duật, 
phường Tân Định, quận 1.

Chăm sóc da.

2 Công ty TNHH Huy Blue
274 Cô Bắc, phường Cô 
Giang, quận 1.

Thiết kế tạo mẫu tóc.

3
Công ty CP Đầu tư phát triển giáo 
dục M.I.U Academy

16D Nguyễn Văn Giai, 

phường Đa Kao, quận 1.
Chăm sóc da.

4
Công ty TNHH TM-DV làm đẹp 
Thảo Tây

- 324-326 Trần Hưng Đạo, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

quận 1.
- 03 đường số 3, phường 9, 

quận Gò Vấp.

Thiết kế tạo mẫu tóc.

5
Công ty TNHH Đào tạo Thẩm mỹ 
Cali

167 Võ Văn Tần, phường 5, 

quận 3.
Cắt uốn tóc; Chăm sóc da mặt.

6
Công ty TNHH Thế giới Móng 
tay

- 25 Võ Văn Tần, phường 6, 
quận 3.
- 247 Nguyễn Văn Lượng, 

phường 10, quận Gò Vấp.

Chăm sóc da mặt; Kỹ thuật cắt 
chải tóc nữ; Kỹ thuật cắt chải 
tóc nam; Kỹ thuật làm móng; 

Cắt, uốn tóc nam nữ.

7
Công ty CP Đầu tư Quốc tế Thiên 
Khuê

07 Trần Quang Diệu, 
phường 14, quận 3.

Chăm sóc da mặt.

8 Công ty TNHH L'oreal Việt Nam

- Tầng 10, Tòa nhà Vincom' 
số 45 Lý Tự Trọng và số 72 

Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1.
- 08 Ngô Thời Nhiệm, 
phường 7, quận 3. 

Cắt, uốn tóc; Chăm sóc da 

mặt.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

9
Công ty TNHH Art Era Nguyễn 
Thủy

- 6A Tú Xương, phường 7, 
quận 3.

- 210 Trần Bình Trọng, 
phường 3, Quận 5.
- VP02.47 Tầng 2, Tòa nhà 

The Everich Infinity. 290 
An Dương Vương, phường 

4, quận 5.

Cắt, uốn tóc nghệ thuật; Trang 
điểm thẩm mỹ; Chăm sóc da 

mặt; Kỹ thuật làm móng. 

10
Công ty TNHH Đào tạo thẩm mỹ 
Basic Hair

206 Điện Biên Phủ, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3.

Trang điểm thẩm mỹ; Kỹ thuật 

chăm sóc và trang trí móng; 
Thiết kế tạo mẫu tóc.

11 Công ty TNHH Kay Group
254B Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Chăm sóc da.

12 Công ty TNHH Linh Pang

- 110 Trần Hưng Đạo, 
phường 7, quận 5.
- 828 Quang Trung, phường 

8, quận Gò Vấp.
- 61C-61Bis Trần Hưng 
Đạo, phường 6, quận 5.

- 343A Võ Văn Tần, 

phường 5, quận 3.
- 215 Phan Đăng Lưu, 
phường 1, quận Phú Nhuận.

Kỹ thuật làm móng.

13 Công ty TNHH Đồng Salon
152-154 Nguyễn Tri 
Phương, phường 9, quận 5.

Thiết kế tạo mẫu tóc.

14 Công ty TNHH Hosokane
205-207-209 Trần Hưng 

Đạo, phương 10, quận 5.

Xăm, phun, thêu trên da không 
sử dụng thuốc gây tê dạng 

tiêm.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

15
Công ty TNHH Thương mại Sơn 
Thùy

72 đường số 19, phường 

Bình Trị Đông B, quận Bình 
Tân.

Chăm sóc da.

16
Công ty TNHH Đào tạo nghề 
chuyên nghiệp Kim Châu

438 Gia Phú, phường 3, 

quận 6.

Trang điểm; Thiết kế mẫu tóc; 

Chăm sóc da.

17
Công ty CP Đào tạo Quốc tế 
Cokin Beauty Academy

12 đường số 11, Khu dân cư 
Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7.

Chăm sóc da; Trang điểm 
thẩm mỹ; Xăm, phun, thêu 

trên da không sử dụng thuốc 

gây tê dạng tiêm.

18
Công ty TNHH Dịch vụ đào tạo 
nghề Thẩm mỹ Thế Giới

- 1 lô 27 Phạm Thế Hiển, 

phường 4, quận 8.
- 187 đường 204 Cao Lỗ, 
phường 4, quận 8.

Cắt uốn tóc; Trang điểm thẩm 
mỹ; Kỹ thuật làm móng.

19 Công ty TNHH MTV Võ Dung

- 173/20 Thành Thái, 
phường 14, quận 10.

- 194 Lê Đức Thọ, phường 
6, quận Gò Vấp.

- 13F đường 4F, phường 
Tân Thuận Tây, quận 7.

Kỹ thuật viên xoa bóp.
Kỹ thuật chăm sóc và trang trí 

móng.

20
Công ty TNHH Đào tạo nghề 
Why Not

104 Hòa Hưng, phường 13, 
quận 10.

Cắt uốn tóc; Trang điểm; 
Trang trí móng.

21
Công ty TNHH MTV Dạy nghề 
Minh Yến

571/12 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 15, quận 10.

Săn sóc da; Chăm sóc da mặt; 

Cắt uốn tóc.

22 Công ty TNHH Shynh House

- 278/26 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10.

- 7/4 Kỳ Đồng, phường 9, 

quận 3.

Chăm sóc da mặt.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

23
Công ty CP Đào tạo Quốc tế - 
Seoul Academy

- 11 Bàu Cát 8, phường 14, 

quận Tân Bình.
- 436A/101 đường 3/2, 

phường 12, quận 10.

Chăm sóc da mặt; Xăm, phun, 
thêu trên da không sử dụng 

thuốc gây tê dạng tiêm.

24
Công ty TNHH Đào tạo thẩm mỹ 
Mainbeauty

360 Cao Thắng, phường 12, 

quận 10.
Chăm sóc da.

25
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Viên Mỹ

- 07 Lê Quang Định, 

phường 14, quận Bình 
Thạnh.
- 38 Hoàng Văn Thụ, 
phường 9, quận Phú Nhuận.

- 308-310 Cao Thắng, 

Kỹ thuật viên xoa bóp. Chăm sóc da.

26
Công ty TNHH Thương mại 
Thanh Lan

Lầu 10 Tòa nhà GIC số 9 

Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
19, quận Bình Thạnh.

Chăm sóc da mặt.

27
Công ty CP Đào tạo Ana Beauty 
Academy

- 05 Trần Thị Nghỉ, phường 

7, quận Gò vấp.
- 1-3 đường số 1, KDC 

Cityland, phường 7, quận 
Gò Vấp.

Chăm sóc da; Trang điểm 

thẩm mỹ; Xăm, phun, thêu 
trên da không sử dụng thuốc 

gây tê dạng tiêm.

28
Công ty TNHH MTV Thẩm mỹ 
viện Thảo Vy

- 352 Nguyễn Văn Khối, 

phường 9, quận Gò Vấp.
- 293A Trần Thị Cở, 

phường Thới An, quận 12.

Chăm sóc da.

29
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Dạy nghề Minh Trang

50/19 Quang Trung, phường 
10, quận Gò Vấp.

Trang điểm thẩm mỹ; Chăm 
sóc da.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

30
Công ty CP Thương mại Dịch vụ 
30 Shine

- 12 Lê Đức Thọ, phường 7, 

quận Gò Vấp.
- 955-957 Trần Hứng Đạo, 

phường 1, quận 5.
- 194 Lê Văn Việt, phường 
Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.

- 136-138 Hùng Vương, 
phường 2, quận 10.

Thiết kế tạo mẫu tóc.

31
Công ty TNHH Thẩm mỹ viện 
ULA

1222 Quang Trung, phường 
8, quận Gò Vấp.

Chăm sóc da.

32
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Le Sam

111/1 Quang Trung, ấp 

Trung Chánh 1, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn.

Chăm sóc da; Kỹ thuật làm 
móng.

33 Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa

- 81 Trần Huy Liệu, phường 
12, quận Phú Nhuận.
- 189 Huỳnh Văn Bánh, 

phường 12, quận Phú 

Trang điểm thẩm mỹ; Chăm 
sóc da; Xăm, phun, thêu trên 

da không sử dụng thuốc gây tê 

dạng tiêm.

34
Công ty CP Thiết bị Công nghiệp 
Hữu Hồng

157-159 Xuân Hồng, 
phường 12, quận Tân Bình.

Quản lý spa; Chăm sóc da; Kỹ 

thuật Chăm sóc và Trang trí 
móng; Thiết kế tạo mẫu tóc; 

Trang điểm thẩm mỹ.

35
Công ty TNHH Đầu tư Thương 
mại Dịch vụ Thanh Huyền

50/15 Trường Sơn, phường 
2, quận Tân Bình.

Chăm sóc da.

36
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Shimex Sài Gòn

- A55 Bạch Đằng, phường 
2, quận Tân Bình.
- B20 Bạch Đằng, phường 

2, quận Tân Bình.

Chăm sóc da.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

37
Công ty TNHH Phòng Khám Đa 
Khoa Viện Nghiên cứu

- 14ABis Đặng Văn Ngữ, 

phường 10, quận Phú 
Nhuận.

- 14/3 Đặng Văn Ngữ, 

Chăm sóc da; Trang điểm 
thẩm mỹ; Thiết kế tạo mẫu 

tóc.

38 Công ty TNHH Timona Academy
103A Nguyễn Văn Đậu, 

phường 5, quận Bình 
Thạnh.

Chăm sóc da chuyên sâu.

39
Công ty TNHH Đào tạo nghề 
Wonhee Korea

672A20 Phan Văn Trị, 

phường 10, quận Gò Vấp.

Chăm sóc da; Phun, xăm, thêu 

trên da không sử dụng thuốc 
gây tê dạng tiêm.

40
Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Úc 
Châu

305 Hùng Vương, phường 

9, quận 5.
Chăm sóc da.

41 Công ty CP Erada Việt Nam
408 Điện Biên Phủ, phường 

11, quận 10.
Chăm sóc da.

42
Công ty CP Thẩm mỹ Quốc tế 
Dencos

559-561 Trần Hưng Đạo, 

phường Cầu Kho, quận 1.
Chăm sóc da.

43 Công ty TNHH Kalin
20 Điện Biên Phủ, phường 
Đa Kao, quận 1.

Chăm sóc da.

44
Công ty CP Đào tạo Spady 
Academy

44 đường số 1, KDC 
Cityland Riverside, phường 
Tân Phú, quận 7.

Kỹ thuật làm móng; Trang 
điểm thẩm mỹ; Thiết kế tạo 

mẫu tóc.

45
Công ty TNHH MTV Viện Đào 
tạo thẩm mỹ y khoa quốc tế Ichi

Tầng G, Tầng 1 số 1 đường 

số 8, KDC Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7.

Chăm sóc da.

46 Công ty TNHH Thương mại Lyan
365 Sư Vạn Hạnh, phường 
12, quận 10.

Nối mi.



STT Tên đơn vị Địa chỉ
Ngành/nghề 

Chăm sóc sức khỏe
Ngành/nghề 

Chăm sóc sắc đẹp

47
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
Hôn lễ Kim Tuyến

- 80A Hồ Văn Huê, phường 

9, quận Phú Nhuận.
- 82 Hồ Văn Huê, phường 9, 

quận Phú Nhuận.

Kỹ thuật làm móng; Trang 
điểm thẩm mỹ.

48 Công ty CP Gỗ Đỏ

- Lầu 1, Lầu 2 Tòa nhà 
Cantavil Hoàn Cầu, 600A 

Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh.

Chăm sóc da.

49
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp 
LP

281/2/10 Bình Lợi, phương 
13, quận Bình Thạnh.

Chăm sóc da mặt; Trang điểm 
thẩm mỹ.

50 Công ty CP Mỹ phẩm Dermatrix
- Ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ 
Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang.

Chăm sóc da.

51
Công ty CP Bệnh viện Thẩm mỹ 
Gangwhoo

576-578 Cộng Hòa, phường 
13, quận Tân Bình.

Chăm sóc da; Xăm, phun, thêu 

trên da không sử dụng thuốc 
gây tê dạng tiêm.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


